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A. TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ BẢO HỘ CÔNG DÂN 

Số tổng đài hỗ trợ bảo hộ công dân: 0084.981.84.84.84 

B. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

I. CHÂU Á, THÁI BÌNH DƯƠNG 

1. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ 

Địa chỉ: 20 Kautilya Marg, Chanakya Puri, New Delhi - 11002, Ấn Độ. 

Điện thoại : +91 11 26879868  

Fax: +91 1126879856 

Email : vnemb.in@gmail.com hoặc vnconsul.indelhi@yahoo.in 

2. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MUMBAI, ẤN ĐỘ 

Phòng 805, Tầng 8, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, Central Avenue, Powai 

400076, Ấn Độ 

Điện thoại : +91 22 2570 2033;   Fax: +91 22 2570 2034 

Email : tlsq.mumbai@mofa.gov.vn 

Website : vnconsulate-mumbai.mofa.gov.vn 

3. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ÖC 

Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, O’Malley, Canberra, Act 2606 

Tổng đài : 02 6286 6059 (máy lẻ 101/102) 

Đường dây nóng : (02) 6286 5660 hoặc (02) 6286 8465 

Fax : (02) 6286 4534 

Email : vembassy@webone.com.au hoặc vembassy@iinet.net.au 

4. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI PERTH – ÚC 

Địa chỉ: Level 8, 16 St Georges Terrace, WA 6000 P O Box 3122 East Perth WA 

6892 , Úc 
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Tổng đài :(+61) 8 9221 1158 

Đường dây nóng : (+61) 434 520 536  hoặc (+61) 432 738 368 

Fax : (+61) 8 9225 6881 

Email : vnconsulate.perth@gmail.com 

Website : www.vietnam-consulate.org.au 

5. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY -  ÚC 

Địa chỉ: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre 203 - 233 New South Head Road, 

Edgecliff, NSW 2027. 

Điện thoại: 02 93271912 / 02 93272539 

Fax: 02 93281653 

Email: vnconsul@iinet.net.au 

Website : vnconsulate-sydney.mofa.gov.vn 

6. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BANGLADESH 

Địa chỉ: No.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212, 

Bangladesh 

Điện thoại: +880-2-2222.94052  

Fax: +880-2-2222.94051  

Email: dhaka@mofa.gov.vn 

Website: http://vnembassy-dhaka.mofa.gov.vn/ 

7. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRUNEI 

Địa chỉ: No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai; BA2312, Mukim Kinlanas, Bandar 

Seri Begawan; Negara Brunei Darussalam. 

Điện thoại: (+673) 2651587  (+673) 2651586  Fax: (+673) 2651574         

Email: vne.brunei@gmail.com; vnembassy@yahoo.com 

Website : vnembassy-darussalam.mofa.gov.vn 

8. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA 

Địa chỉ: 436 boulevard Monivong, Phnom Penh, Campuchia 

Điện thoại: (+855) 23 726 274 

Fax: (+855) 23 726 495 

Email: ttcpc@mofa.gov.vn  

Website: vnembassy-phnompenh.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx 
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9. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BATTAMBANG - 

CAMPUCHIA 

Đia chỉ: Road No. 03 – Battambang province – Kingdom of Cambodia. 

Điện thoại: (+855) 536 888 863 

Email:  consul.battambang@mofa.gov.vn ; vnconsul.battambang@yahoo.com.vn 

10. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SIHANOUKVILLE 

– CAMPUCHIA 

Địa chỉ: 310, Ekareach Blvd, Khan Mittapheap, Sihanoukville, Campuchia 

Điện thoại (Bộ phận lãnh sự): +855 - 34- 934039 

Fax: +855 - 34- 933669 

Email : tlsqvn.siha@mofa.gov.vn 

Website : http://vnconsulate-shihanoukville.mofa.gov.vn 

11. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC 

Địa chỉ: No 32 Guanghua Rd, Chaoyang Dist, Beijing,Trung Quốc 

Điện thoại: +86-10-65321155 

Fax: +86-10-65325720 

Email: dsqbk1@yahoo.com 

Website: http://vnembassy-beijing.mofa.gov.vn 

12. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI QUẢNG CHÂU - 

TRUNG QUỐC 

Địa chỉ: Phòng P01, tầng 4, Tòa nhà Hoa Viên, Khách sạn Hoa Viên, số 368 đường 

Hoán Thị Đông, quận Việt Tú,TP. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Điện thoại: (+86-20) 83305911 

Fax: (+86-20) 83305915, 83181461 

Đường dây nóng Bảo hộ công dân: (0086) 1856.509.8484 

Đường dây nóng Lãnh sự: (0086) 1856.503.8484 

Email: Vietnamconsulate@guangzhoucn.org 

13. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HỒNG KÔNG - 

TRUNG QUỐC 

Địa chỉ: 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kon 

Điện thoại: (852) 2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398 

Fax : (852) 2591-4524 

mailto:consul.battambang@mofa.gov.vn
mailto:vnconsul.battambang@yahoo.com.vn
mailto:tlsqvn.siha@mofa.gov.vn
http://vnconsulate-shihanoukville.mofa.gov.vn/
mailto:dsqbk1@yahoo.com
https://vnembassy-beijing.mofa.gov.vn/
mailto:Vietnamconsulate@guangzhoucn.org


Email : tlsqhk@mofa.gov.vn 

Website : http://vnconsulate-hongkong.mofa.gov.vn/vi-vn/ 

14.  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CÔN MINH 

(TRUNG QUỐC) 

Địa chỉ: No. 507, HongTa Mansion.  1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China 

Điện thoại : +0086-871-3522669 - Fax : +0086-871-3516667 

Email: tlsqcm@yahoo.com 

Website : http://vnconsulate-kunming.mofa.gov.vn/ 

15. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NAM NINH – 

TRUNG QUỐC 

Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Thương hội Quốc tế Địa Vương, số 59 đường Kim 

Hồ, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc 

Điện thoại cố định : 0086 - 771 - 5510561/ 5510562   

Điện thoại di động: 18878693165/ 18577798696 

Fax : 0086 - 771 – 5534738 

Email : tlsqvnnamninh@yahoo.com 

Website : http://vnconsulate-nanning.mofa.gov.vn/ 

16. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THƯỢNG HẢI - 

TRUNG QUỐC 

Địa chỉ : 3F, Huachen financial mansion. No 900, Pudong Ave, Shanghai. 

Postcode: 200135 

Điện thoại: +86-21-68555871 / 68555872/ 13472652588 

Fax : +86-21-68555873 

E-mail :  tlsqvn.th@mofa.gov.vn 

Website : http://vnconsulate-shanghai.mofa.gov.vn/ 

17. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC 

Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (03052) 

Tel:   +82-2-720.5124; Fax: +82-2-720.4684 

Email: vietnamembassyseoul@gmail.com 

Website: vnembassy-seoul.mofa.gov.vn 

Bộ phận lãnh sự: +82-27-399.399 (tiếng Việt, tiếng Anh).     

                             +82-27-252.487 (tiếng Hàn Quốc). 
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Email: lanhsuvnhq@gmail.com 

18. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI INDONESIA  

Địa chỉ: Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta  

Điện thoại: 0062-21-3100358 - Lãnh sự: 0062-21-3158537 

Fax: 0062-21-3149615 

Email : jakarta@mofa.gov.vn or vietnamemb.jkt@yahoo.com  

Website : https://vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn  

19. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 

Địa chỉ: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11 

Điện thoại: +81-3-34663311/13 

Fax: +81-3-34667652/12 

Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp 

Website : http://www.vnembassy-jp.org/vi 

20. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI OSAKA – NHẬT 

BẢN 

Địa chỉ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan 

Tổng đài :  +81-72-221-6666 / Fax : +81-72-221-6667  

Website: https://vnconsulate-osaka.org/vi 

21. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI FUKUOKA - NHẬT 

BẢN 

Địa chỉ: 4F, Aqua Hakata, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku,   Fukuoka-shi, Japan 810-

0801 

Tổng đài : (+81) 922637668; Fax : (+81) 922637676 

Email :tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn 

Website : www.mofa.gov.vn/vnconsulate,fukuoka 

22. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CHDCND LÀO 

Địa chỉ: Số 85 đường 23 Singha, Bản Phonsay, Quận Saysettha, Thủ đô 

Vientiane, Lào 

Điện thoại: + 856 21451990 hoặc +856 21413403 

Fax: +856 21 413379 

Email : vnemb.lao@mofa.gov.vn 

Website : https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn/ 
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23. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI LUÔNG-PHA-BĂNG, 

CHDCND LÀO 

Địa chỉ:  Số 15/II Bản Vát-thạt, đường Phô-thi-xa-lạt, tỉnh Luông-Pha-Băng, Lào 

Văn phòng TLSQ: (856 - 71)  254 747 

Phòng Lãnh sự: (856 - 71) 254 748 - Fax:  (856 - 71) 254 746 

Email: tlsqlpb@yahoo.com 

Website: http://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn 

24. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PAKSE, CHDCND 

LÀO 

Địa chỉ: số 31 bản Phabat, huyện Paksé, tỉnh Champassak, Lào 

Tổng đài : (00 856) 31214199   NR: (00 856) 31252947 

Đường dây nóng : (00856) 31212058 hoặc (00856) 31214140 

Email :vnemb.la@mofa.gov.vn. 

Website :wwwvietnamconsulate-pakse.org.vn. 

25. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAVANAKHET, CHDCND 

LÀO 

Địa chỉ: đường Santiphap, tổ 38, bản Phonxavangtay, thành phố 

Kaysonphomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào  

Điện thoại: (856) 41 212418; Fax: (856) 41 212182 

Email: lanhsusavan@mofa.gov.vn 

Website: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn 

26. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MALAYSIA 

Địa chỉ: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur, Malaysia 

Điện thoại (Lãnh sự): +603-2148-4534; (Văn phòng): +603-2148-4036; (Bảo hộ 

công dân): +6011 3668 2866; +6011 2374 0453. 

Fax: (Lãnh sự) +603-2163-6334; (Văn phòng): +603-2141-2973; +603-2148-3270 

Website: http://vnembassy-kualalumpur.mofa.gov.vn  

Email: vnemb.my@mofa.gov.vn 

27. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ 

Địa chỉ: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông Cổ 

Tổng đài : (00-976 -11) 454 632 hoặc (00-976 -11) 458 917 

Fax : (00-976 -11) 458 923 
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Email : dsq.ulanbator@gmail.com  hoặc ulanbator@mofa.gov.vn 

Website : http://vnembassy-ulaanbaator.mofa.gov.vn 

28. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MYANMAR 

Địa chỉ: Số 28-29, Đường Kyauk Kone, Quận Yankin, Thành phố Yangon 

Điện thoại: (+95-1) 356 6076 

Fax: (+95-1) 355 0220 

Email: vnembmyr2012@gmail.com 

Website : vnembassy-yangon.mofa.gov.vn 

29. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NIU DI-LÂN 

Địa chỉ: Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington 6011 

Điện thoại: (64 – 4) 473 5912 

Fax: (64 – 4) 473 5913 

Email: embassyvn.nz@gmail.com 

Website: vnembassy-wellington.mofa.gov.vn 

30. ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI PKISTAN 

Địa chỉ: Số nhà 117, Phố 11, Khu E-7, Islamabad, Pakistan 

Điện thoại: 00 92 51 2655785/2655787  

Fax: 00 92 51 2655783 

Email: vnemb.pakistan@yahoo.com 

Website: http://www.vietnamembassy-pakistan.org/ 

31. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHI-LÍP-PIN 

Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines 

Điện thoại: +63-28-5216843, máy lẻ 101 

Fax: +63-28-5260472 

E-mail: vnembph@mofa.gov.vn 

Website : vnembassy-manila.mofa.gov.vn 

32. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PYONGYANG - TRIỀU 

TIÊN 

Địa chỉ: 7 Munsu Str.Pyongyang, Triều Tiên 

Tổng đài : 00-84-(0)67-222-044, Fax : 00-84-(0)67-222-0039 

Email : vnembassydprk@mofa.gov.vn 
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Website : vnembassy-pyongyang.mofa.gov.vn 

33. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE 

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887 

Điện thoại: (+65) 64625938 

Fax: Văn phòng: (+65) 64689863 

Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn 

Website : vnembassy-singapore.mofa.gov.vn 

34. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN 

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan 

Điện thoại: +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202 

Fax:  +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203 

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn 

Website : https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn 

35. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI KHONKAEN – THÁI LAN 

Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000 

Số điện thoại: (+66-43) 242 190 

Fax: (+66-43) 241 154 

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn 

Website : vnconsulate-khonkaen.mofa.gov.vn 

36. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI KAZAKHSTAN 

19B, phố Zhylyoi, Karaotkel 2, thành phố Astana, Kazakhstan 

Điện thoại : + 7 (7172) 26 61 62 - Fax : + 7 (7172) 26 61 67 

Email : vnemb.kz@mofa.gov.vn; vnemb.kz09@yahoo.com 

Website : www.mofa.gov.vn/vnemb.kz 

37. VĂN PHÕNG KINH TẾ - VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC, ĐÀI 

LOAN 

Địa chỉ:  3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Đài Loan 

Điện thoại : 251 66 626 - Fax : 250 41 761 

Lãnh sự : 251 66 648 - Fax :251 66 625  

Email : vecotaipei@mofa.gov.vn 

Website : vnoffice-taipei.mofa.gov.vn 
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38. ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI XRI LAN CA (KIÊM NHIỆM MAN-ĐI-

VƠ) 

Trụ sở: Số 30/5, Ward Place, Colombo – 7 

Điện thoại: (+94-11) 2696050 

Fax: (+94-11) 2692040 

Email: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn 

Website: vnembassy-colombo.mofa.gov.vn/ 

II. CHÂU PHI 

39. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HOÀ AN-GIÊ-

RI DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN 

Địa chỉ: 30, Chénoua Street, Hydra, Algiers, Algeria. 

Điện thoại: (+213) 23 48 54 70 

Fax: (+213) 23 48 54 67 

E-mail: sqvnalgerie@yahoo.com.vn 

Website: http://vnembassy-alger.mofa.gov.vn/ 

40. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ANGOLA 

Địa chỉ:  74 Rua Houari Boumediene, Miramar, Luanda, Angola 

Điện thoại :  (244) 922668019 - (244) 929212583 

E-mail:  vnemb.angola@mofa.gov.vn hoặc sqvnangola@gmail.com  

Website: https://vnembassy-luanda.mofa.gov.vn/ 

41. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC MA RỐC 

Địa chỉ: Số 27 Phố Mezzouda, Souissi, Rabat, Vương quốc Ma rốc 

Điện thoại : (00 212) 537 65 92 10 hoặc (00 212) 616802060 

Fax: (00 212) 537 65 92 56 

Email: ambassadevn.maroc@gmail.com 

Website : www.vietnamembassy-morocco.org/vi/ 

42. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NAM PHI 

Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, Republic of South Africa. 

Điện thoại: + 27 (0)12 362 8119 và + 27 (0)12 362 8118 

Lãnh sự khẩn cấp: Tel    :+27 (0)62 433 7298   Fax: + 27 (0)12 362 8115 

Email: embassy@vietnam.co.za 
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Website: vnembassy-pretoria.mofa.gov.vn 

43. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CỘNG HÒA THỐNG 

NHẤT TANZANIA 

Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam. 

Điện thoại: (+255) 222664535 

Số điện thoại bảo hộ công dân: (+255) 622848484 

Fax: (+255) 222664537 

Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn 

44. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NI-GIÊ-RI-A 

Địa chỉ: Số 1, Phố Kyari Mohammed Crescent, quận Asokoro, Abuja, Nigeria. 

Điện thoại: (+234-9) 079173669 

Email: dsqvnnigeria@yahoo.com 

Website: vnembassy-abuja.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx 

45. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MOZAMBIQUE 

Địa chỉ: Av. Francisco Orlando Magumbwe,  No 1026/1048, Caixa Postal. 4501 – 

Maputo – Mozambique 

Văn phòng: +258 21 49 7912 

Đại sứ : +258 21 49 1989 

Fax : +258 21 49 1992 

Email : sqvnmoz@yahoo.com 

46. ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA AI CẬP 

Địa chỉ: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt. 

Điện thoại:  + 202-27364327 

Fax: + 202-27366091 

Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn 

Website: http://vnembassy-cairo.mofa.gov.vn/ 

III. TRUNG ĐÔNG 

47. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ả RẬP XÊ – ÚT 

Địa chỉ: Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi 

Arabia 

Đường dây nóng : + 966-11-4547887 hoặc + 966-11-4569756 

https://vnembassy-pretoria.mofa.gov.vn/
mailto:vnemb.tz@mofa.gov.vn
mailto:sqvnmoz@yahoo.com
mailto:vnemb.eg@mofa.gov.vn
http://vnembassy-cairo.mofa.gov.vn/


Fax :+ 966-11-4548844 

Email :vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com 

Website : vnembassy-riyadh.mofa.gov.vn 

48. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC 

Ả-RẬP THỐNG NHẤT 

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Street, Al Mushrif, Abu Dhabi, UAE 

Điện thoại: +97124496710 - Fax: +97124496730 

Email: vnemb1@emirates.net.ae 

Website : vnembassy-abudhabi.mofa.gov.vn 

49. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI I-RAN 

Địa chỉ: No. 54, Corner of Borzou St., Ejazi St. (Assef), Zaferaniyeh, Tehran 

Tổng đài : +98 21 22411670 - Fax : +98 21 22416045 

Đường dây nóng : +98 21 22411670 và +98 9306 459 865 

E-mail: vnemb.ir@mofa.gov.vn 

Website: www.vnembassy-tehran.mofa.gov.vn 

50. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT 

Địa chỉ: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait 

Điện thoại : + 965-2531 1450 - 2535 1593 (Tổng đài) 

Fax : + 965-2535 1592 

E-mail : vnemb.kw@mofa.gov.vn 

Website : https://vnembassy-dasman.mofa.gov.vn 

51. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NHÀ NƯỚC CA-TA 

Địa chỉ: Villa 236, Street 801, Zone 66, Doha, Qatar 

Điện thoại: (+974) 4412 8480; Lãnh Sự: (+974) 4412 8993 

Fax: (+974) 4412 8370 

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com 

Website: www.vnembassy-doha.mofa.gov.vn 

52. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI IX-RA-EN 

Địa chỉ: 4
th
 floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel 

Tel : (972) 36966304 or (972) 36966311 

Fax : (972) 36966243 

mailto:vietsa@ymail.com
mailto:vnemb1@emirates.net.ae
mailto:vnemb.ir@mofa.gov.vn
http://www.vnembassy-tehran.mofa.gov.vn/
mailto:vnemb.kw@mofa.gov.vn
http://www.vietnamembassy-kuwait.org/


Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn; vnembassy.il@gmail.com 

Website: vietnamembassy-israel.org 

IV. CHÂU ÂU  

53. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA ÁO 

Địa chỉ: Felix Mottl – Strasse 20,  1190 Viên, Cộng hòa Áo 

Tổng đài: +4313680755 - Lễ tân: +431368075511 

Lãnh sự: +431368075510 - Fax:+4313680754 

Email: office@vietnamembassy.at 

Website: https://vnembassy-vienna.mofa.gov.vn 

54. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BELARUS 

Địa chỉ: 220040 Minsk, Mozajskovo 3 

Điện thoại : +375-17-2473879 - Fax : +375-17-2473879 

Email : dsqvn.belarus@mofa.gov.vn hoặc dsqvn.bel2@gmail.com 

Website : www.vietnamembassy-belarus.org/en/ 

55. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC BỈ VÀ ĐẠI 

CÔNG QUỐC LÚC-XĂM-BUA 

Địa chỉ: Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên minh châu 

Âu 

Boulevard Général Jacques 1, 1050 Bruxelles 

Tổng đài : +32 (0) 2 379 27 37 

Fax : +32 (0) 2 374 93 76 

Email : vnemb.brussels@skynet.be 

Website : vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn 

56. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BULGARIA 

Bulgaria, Sofia 1113, ul. “Jetvarka”   № 1 

Điện thoại : (+ 359) 2 963 3658 - Fax : (+ 359) 2 963 3658 

Email : vnemb.bg@mofa.gov.vn 

Website : www.vietnamembassy-bulgaria.org/vi/ 

57. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SÉC 

Plzenska 2578/214 Praha 5 –Novy Smichov 150 00, Séc 

Điện thoại: +420-257211540/+420-257211791 

mailto:vnembassy.il@mofa.gov.vn
mailto:vnembassy.il@gmail.com
mailto:office@vietnamembassy.at
mailto:dsqvn.bel2@gmail.com
mailto:vnemb.brussels@skynet.be
mailto:vnemb.bg@mofa.gov.vn


Fax : +420-257211792 

Email : dsqvietnamcz@yahoo.com 

Website : https://vnembassy-praha.mofa.gov.vn 

58. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH 

Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Đan Mạch 

Điện thoại: +45 39 18 39 32 

Fax: +45 39 18 41 71 

E-mail: embvndk@mofa.gov.vn / embvndk@hotmail.com 

Website: vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn 

59. ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI ANH 

Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD 

Điện thoại: +44-2079371912/2075652214/+44-2079375628 

Fax : +44-2075653853 

Email : vanphong@vietnamembassy.org.uk 

Website : http://www.vietnamembassy-england.org/vi/ 

60. ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI PHẦN LAN 

Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki 

Tel : +358-9-622 99 00                Fax : + 358 9 622 99 022 

Email: vietnamfinland@gmail.com 

Website: https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn 

61. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PHÁP 

Địa chỉ: 62 Rue Boileau - 75016 Paris 

Đường dây nóng : +33-01-44146400 

Fax : +33-01-45243948 

Email : vnparis.fr@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn 

Website : http://ambassade-vietnam.fr 

62. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ĐỨC 

Địa chỉ: Elsenstraße 3, 12435 Berlin-Treptow 

Tổng đài: +49-30-53630108 

Thị thực: +49-30-53630102 

mailto:dsqvietnamcz@yahoo.com
mailto:embvndk@hotmail.com
mailto:vanphong@vietnamembassy.org.uk
mailto:vnemb.fr@mofa.gov.vn


Fax: +49-30-53630200 

E-mail: sqvnberlin@t-online.de 

Website : vnembassy-berlin.mofa.gov.vn 

63. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI FRANKFURT, ĐỨC 

Địa chỉ: Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main 

E-mail : gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn / visa@vietnam-generalkonsulat.de 

Điện thoại : 49-69-795 3365 12 - Fax: 49-69-795 3365 11 

Website : http://vnconsulate-frankfurt.mofa.gov.vn 

64. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HUNGARY 

Địa chỉ : 1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41 

Điện thoại: (+361) 342-5583 

Fax : (+361) 352-8798 

Email : vp_budapest@yahoo.com & vp-budapest@mofa.gov.vn 

Website : vnembassy-budapest.mofa.gov.vn 

65. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI Ý 

Địa chỉ: 156 Via di Bravetta – 00164 Roma – Italia 

Điện thoại: +39-06-6160726 / 66162504 

Fax: +39-06-66157520 

Email: vnemb.it@mofa.gov.vn 

66. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BA LAN 

Địa chỉ: Phố RESOROWA 36, 02-956 Warszawa 

Code: 0048 – 22 

Telephone: 6516098 (Tổng đài) -Fax: 6516095 

Thường trực: 6516098/ext. 13 - Lãnh sự: 6516098/ ext. 10 

Email: vnemb.poland@yahoo.com & vnemb.pl@mofa.gov.vn 

67. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI RU-MA-NI 

Địa chỉ: Số 35, C.A. Rosetti street, district 2, Bucharest, Ru-ma-ni 

Điện thoại: 0040-21-311.03.34 

Fax: 0040-21-312.16.26 

E-mail: vietrom2005@yahoo.com ; vnemb.ro@mofa.gov.vn 

mailto:sqvnberlin@t-online.de
mailto:visa@vietnam-generalkonsulat.de
mailto:vp_budapest@yahoo.com
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Website: http://www.vietnamembassy-romania.org 

68. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI NA-UY 

Địa chỉ: St. Olavs Gate 21C, 0165 Oslo Địa chỉ gửi bưu điện: Pb. 6635 St 

Olavsplass, 0130 Oslo 

Điện thoại : +47 22 20 33 00 

Fax : +47 22 20 33 01 

Email : vietnamnorway@gmail.com 

Website : vnembassy-oslo.mofa.gov.vn 

69. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MATXCOVA-LIÊN BANG 

NGA 

Địa chỉ: Matxcova; Bolshaya Pirogovskaya, 13 

Tổng đài: (+7-499)-2451092/ 2450925 

Fax: +7-499-2463121 

Email: vnemb.ru@mofa.gov.vn 

70. LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI EKATERINBURG 

Địa chỉ: 22 Karla Libknesta Street Ekaterinburg, 620075 – Nga 

Tổng đài : (00-7-343) 2530280 (81,83,84) 

Fax : (00-7-343) 2530282 

Email : consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn 

71. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI VLADIVOSTOK – 

NGA 

Địa chỉ: 107/1, Pushkinskaya Street,Vladivostok – Russia 

Tổng đài : 226948 (mã 00-7-4232) 

Fax : (mã 00-7-4232) 261496 

Email : tls_vla@yahoo.com 

Website : https://vnconsulate-vladivostok.mofa.gov.vn 

72. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA 

Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, 54, 28016 Madrid, Tây Ban Nha 

Điện thoại: +34-91-5102867 - Fax : +34-91-4157067 

Email : vnemb.es@mofa.gov.vn 

73. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN 

mailto:vietnamnorway@gmail.com
mailto:vnemb.ru@mofa.gov.vn
mailto:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn
mailto:tls_vla@yahoo.com
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Địa chỉ: Örby Slottsväg 26, 12571 Älvsjö, Stockholm, Thụy Điển 

Tổng đài : +46-08-5562 1071/1079/1095 

Fax :+46-08-5562 1080 

Email : info@vietnamemb.se 

Website : www.vnembassy-stockholm.mofa.vn 

74. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỤY SỸ 

Địa chỉ: Schlösslistrasse 26, CH-3008 Bern 

Điện thoại: +41 (0)31 388 7872/ 75 

Fax: +41 (0) 31 388 7879 

Email: vietsuisse@bluewin.ch 

Website: http://www.vietnam-embassy.ch 

75. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HÀ LAN 

Địa chỉ: Javastraat 1, 2585 AA The Hague, The Netherlands 

Điện thoại: +31 (0)70 364 8917 Fax: +31 (0)70 364 8656  

Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn 

Website: https://vnembassy-thehague.mofa.gov.vn hoặc http://www.vnembassy.nl 

76. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI THỔ NHĨ KỲ 

Địa chỉ: 414 Sokak, No: 14, Birlik Mahallesi,06610 Çankaya, Ankara 

ĐT:  +90 (312) 446 8049 - Fax: + 90 (312) 446 5623 

Email: vnemb.tr@mofa.gov.vn  hoặc: dsqvnturkey@yahoo.com 

Lãnh sự: dsqvnturkey@gmail.com 

Điện thoại khẩn cấp: +90 (545) 7858548 

77. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA 

Địa chỉ: 51 A, Phố Tovarna, Tp. Kyiv,  01103 / 51 A, Вул. Товарна, Київ, 01103  

Điện thoại /Fax: (00-380-44) 284 5542 Ngoài giờ: +380.93.115.21.66. 

Phòng Lãnh sự (ĐT/Fax) : (00-380-44) 284 5543 

Đường dây nóng: +380.93.115.21.66. 

Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn 

78. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HY LẠP 

Địa chỉ: 20 Diamandidou Stress, 154 52 P.Psychico, Athens, Hy Lạp 

mailto:info@vietnamemb.se
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Tel: +30.2106128733; Fax +30.2106128734 

Email: vnemb.gr@gmail.com or vnemb.gr@mofa.gov.vn 

Website : www.mofa.gov.vn/vnemb.gr 

79. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI SLOVAKIA 

Địa chỉ: Dunajska 15, 81108 Bratislava, Slovakia 

Điện thoại : +421 2 5245 1263 - Fax : +421 2 5245 1273 

Email: office@vietnamembassy.sk 

Website: http://www.vnembassy-bratislava.mofa.gov.vn 

V. CHÂU MỸ 

80. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI ÚC ÁC–HEN-TI-NA 

Địa chỉ: 11 de Septiembre1442, Belgrano (CP 1426) Capital Federal – Buenos 

Aires 

Điện thoại: (+54-11) 47831802 - Fax: (+54-11) 47820078 

Email: vnemb.ar@mofa.gov.vn; atn.sqvn@gmail.com 

Website: www.vnembassy-argentina.mofa.gov.vn/  

81. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI BRAZIL 

Địa chỉ: 1. Trụ sở Đại sứ quán: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, 

Brasília/DF CEP:71625-100, BRASIL. 

Tel: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675;  Fax: + 55 61 3364 5836 

E-mail: embavina@yahoo.com 

82. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CANADA 

Địa chỉ: 55 MacKay Street, Ottawa, K1M 2B2, Canada 

Điện thoại: (613) 236 0772 

Đường dây nóng: 613-700-4779 or 613-882-6699 

Fax: (613) 236 2704 

Email: vietem-inter@uniserve.com or vietnamembassy@rogers.com (consul) 

website: http://vietem-ca.com/ 

83. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VAN-CU-VƠ, CA-NA-ĐA 

Địa chỉ: #800-605 Robson street, Vancouver, B.C. V6B5J3, Canada 

Tel : +1 604-629-0189 - Fax : +1 604-681-2906 

Email : consul.vancouver@mofa.gov.vn or consul.vancouver@gmail.com 

mailto:vnemb.gr@gmail.com
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Website : http://vnconsulate-vancouver.mofa.gov.vn 

84. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CHILE 

Địa chỉ: Eliodoro Yáñez 2897, Providencia, Santiago de Chile 

Tel: (56 2) 2316 1568 

Email: sqvnchile@mofa.gov.vn 

Website: vnembassy-santiago.mofa.gov.vn 

85. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI CU-BA 

Địa chỉ: 5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba. 

Điện thoại: (+53-7) 2041501 

Fax: (+53-7) 2041041 

Email: embavicu@gmail.com 

Website : http://vnembassy-lahabana.mofa.gov.vn/ 

86. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI MEXICO 

Địa chỉ: Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec, 

 Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico  

Điện thoại: (52.55) 5540-1632  

Fax: (52-55)-5540-1612  

           (52-55)-5520-8689 (Consular) 

Email: vietnam.mx@mofa.gov.vn  

Website: http://www.vietnamembassy-mexico.org/ 

87. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI PANAMA 

Địa chỉ: Edificio St Georges Bank, Piso 2, Local 1, Entre Calle 50 y 53, Panama. 

Tổng đài : (507) 264 2551/57 

Đường dây nóng : (507) 6990-3656. 

Fax : (507) 265 6056 

Email: convietnam@cwpanama.net hoặc embavinapa@cwpanama.net 

88. ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HỢP CHỦNG QUỐC HOA 

KỲ 

Địa chỉ: Số 1233 20th Street, NW, Phòng 400, Washington, DC 20036, Hoa Kỳ 

Điện thoại: (202) 861-0737 - Fax: (202) 861-0917 

Đường dây nóng (các vấn đề lãnh sự): (202) 716-8666 

mailto:sqvnchile@mofa.gov.vn
http://www.vietnamembassy-chile.org/es


Email: vanphong@vietnamembassy.us (giải đáp thông tin chung) 

Lãnh sự: visatovn@vietnamembassy.us (giải đáp thông tin lãnh sự) 

Website : vnembassy-washington.mofa.gov.vn 

89. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO 

Địa chỉ: 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109 

Số điện thoại: (+415) 9221707 or (+415) 9221577 

Fax: (+415) 9221848 or (+415) 9221757 

Email: info@vietnamconsulate-sf.org 

Website: www.vietnamconsulate-sf.org/ 

90. TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI HOUSTON 

Địa chỉ: 5251 Westheimer road, Houston,  Texas 77056, USA, Suite 1100 

Điện thoại : (1) 713-850-1233 / Fax: (1) 713-871-0312 

Email: Tlsqhouston@mofa.gov.vn 

Website : vnconsulate-houstontexas.mofa.gov.vn 

91. ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI  VENEZUELA 

Địa chỉ: Quinta El Cigarral, 6ta Avenida, Entre 8va Y 9na Transversal  

Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela 

Tel: +58 212 635 7402 

E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn 

Web: https://vnembassy-caracas.mofa.gov.vn/ 
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